
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

* 

Số 674-TB/TCT 

              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

                 Bình Thuận, ngày 23 tháng 02 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

kết quả tuyển sinh và thời gian khai giảng 

Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung - Khóa 8, 9 (Năm 2024),  

mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận  

----- 

- Căn cứ Quy định số 1830-QĐ/TU, ngày 08/11/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công 

tác của Trường Chính trị tỉnh (bổ sung, điều chỉnh); 

- Căn cứ Quy chế Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo 

Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG, ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Thông báo số 200-TB/BTCTU, ngày 19/02/2024 của Ban Tổ chức 

Tỉnh uỷ Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2024 của Trường Chính trị tỉnh; 

- Căn cứ Biên bản số 316-BB/TCT, ngày 22/02/2024 của Hội đồng Tuyển 

sinh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo kết quả tuyển sinh 

Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung – Khóa 8, 9 (Năm 2024), mở tại 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận như sau: 

1. Dự tuyển và kết quả trúng tuyển 

- Hồ sơ CB, CC, VC dự tuyển: 148 đồng chí. 

- Kết quả trúng tuyển: 100 đồng chí (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian khai giảng và hồ sơ nhập học 

- Thời gian toàn khoá: Học liên tục 08 tháng. 

- Hình thức học: Học tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

(Số 03 Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 

- Lớp học khai giảng vào lúc 08 giờ 00’, ngày 05/3/2024 (Từ 07 giờ 30’ 

đến 07 giờ 55’: Học viên làm thủ tục nhập học). 

- Hồ sơ nhập học: Học viên chuẩn bị hồ sơ nhập học theo mẫu đính kèm. 

Đề nghị Ban Tổ chức các huyện, thị, thành uỷ, các đơn vị có học viên trúng 

tuyển xác nhận lại và gửi Thông báo về Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận trước 

ngày 29/02/2024 để đảm bảo chỉ tiêu theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng do Thường 

trực Tỉnh uỷ giao. 



Đối với học viên ở xa, đăng ký ở ký túc xá phải có mặt tại trường trước 17 

giờ 00, ngày 04/3/2024 để được bố trí chỗ ở và tự túc đồ dùng sinh hoạt cá nhân 

như: mùng, mền, chiếu, gối,… 

 Nhận được Thông báo này, kính đề nghị cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận 

lợi để học viên tham dự Lễ Khai giảng và tham gia học tập đầy đủ, đúng thời gian 

quy định. 

Nơi nhận:    
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- T/trực các huyện, thị, thành ủy, 

- BTC các huyện, thị, thành ủy, 

- Các cơ quan, đơn vị có cử CB đi học, 

- Lưu VT, QLĐT và NCKH, Châu. 

  

       

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  

 

Dụng Văn Duy              



TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

             

DANH SÁCH CB, CC, VC TRÚNG TUYỂN 

LỚP TRUNG CẤP LLCT, HỆ TẬP TRUNG - KHÓA 8 (NĂM 2024),  

MỞ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH THUẬN 
(Kèm theo Thông báo số 674-TB/TCT, ngày 23/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận) 

----- 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi  

chú 
Nam Nữ 

I. Các sở, ban, ngành của tỉnh: 13 đồng chí 

1 Phan Thị Quỳnh  10/10/1993 
Kiểm tra viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ 

Bình Thuận 
2 

2 Nguyễn Trung Hậu 10/4/1988  
Chuyên viên Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ 

tỉnh Bình Thuận 
2 

3 Lê Minh Hoà 02/5/1983  
Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ,  Ban 

Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận 
3 

4 Nguyễn Hồ Xuân Quang 01/01/1997  

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chuyên viên 

Ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh 

đoàn Bình Thuận 

4 

5 Nguyễn Thị Hoa Nhi  15/3/1988 
Giao dịch viên Kho bạc Nhà nước Hàm 

Thuận Bắc 
4 

6 Nguyễn Thị Kim Liên  30/8/1993 
Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh Bình Thuận 
 

7 Nguyễn Hướng Dương 20/12/1988  
Chuyên viên phòng GDTrH và GDCD- 

GDTX, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh 
6 

8 Nguyễn Thị Minh Hiền  20/6/1986 
Giảng viên Khoa KHCB và BMC, 

Trường Cao đẳng Bình Thuận 
  

9 Ngô Văn Bình 02/4/1987  
Thẩm phán sơ cấp Toà án nhân dân 

huyện Tánh Linh 
  

10 Lê Thị Kim Thoa  18/01/1989 
Kế toán Trung tâm TTXTDL, Sở Văn 

hoá, thể thao và du lịch tỉnh 
1 

11 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  16/7/1987 
Thư viện viên, Sở Văn hoá, thể thao và 

du lịch tỉnh 
7 

12 Lương Thế Vinh 19/9/1980  
Phó Trưởng phòng Ban Quản lý các cảng 

cá, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 
8 

13 Nguyễn Quang Tuân 26/11/1973  

Trưởng phòng Phòng Giao dịch Phan 

Thiết, Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam 

8 

II. Đơn vị Phan Thiết: 06 đồng chí 

14 Lâm Thị Tuyết Hoạ  24/5/1994 Phó Bí thư Đoàn phường Lạc Đạo 9 

15 Trần Thị Bích Trâm  23/3/1993 Phó Bí thư Đoàn phường Đức Nghĩa  

16 Nguyễn Phạm Hồng Trâm  25/12/1990 
Uỷ viên Ban Thường vụ, Chuyên viên 

Thành đoàn Phan Thiết 
12 

17 Phạm Đắc Huỳnh Diệu  20/10/1996 Phó Bí thư Đoàn phường Đức Long   

18 Nguyễn Thiện Phi 02/02/1989  
Bí thư Đoàn thanh niên, Tổ phó chuyên 

môn Trường THPT Phan Châu Trinh 
15 



Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi  

chú 
Nam Nữ 

19 Giang Anh Tuấn 15/9/1993  
Kiểm tra viên sơ cấp Viện Kiểm sát nhân 

dân thành phố Phan Thiết 
 

III. Đơn vị Tuy Phong: 02 đồng chí 

20 Nguyễn Thị Thanh Tài  09/5/1994 Phó Bí thư Đoàn TN xã Vĩnh Tân  

21 Bùi Văn Trang 02/01/1990  
Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 

xã Hoà Minh 
 

IV. Đơn vị Bắc Bình: 03 đồng chí 

22 Nguyễn Cảnh Lộc 02/12/1992  
Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 

thị trấn Chợ Lầu 
  

23 Chướng Lùng Mùi  16/5/1996 
Cán bộ Văn phòng – Tuyên giáo – Dân 

vận Đảng uỷ xã Bình An 
14 

24 Huỳnh Lê Thạch Thảo  29/7/1999 Phó Bí thư Đoàn xã Bình An  

V. Đơn vị Hàm Thuận Bắc: 07 đồng chí 

25 Văn Công Tỉnh 16/02/1989  
Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện 
15 

26 Phan Chính Thanh 27/4/1996  
Tổ trưởng Tổ cơ động Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Sông Quao 
 

27 Huỳnh Văn Thanh 05/10/1988  
Tổ phó chuyên môn Trường THPT Hàm 

Thuận Bắc 
 

28 Trần Thị Hồng Hạnh  17/8/1983 
Giáo viên Trường THPT Hàm Thuận 

Bắc 
 

29 Nguyễn Hoài Dũ 26/11/1995  
Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 

xã Hàm Hiệp 
 

30 Văn Công Minh 09/6/2001  Phó Bí thư Đoàn xã Hàm Liêm  

31 K’ Thị Lanh  01/01/1995 Phó Bí thư Đoàn xã Đông Tiến  

VI. Đơn vị Hàm Thuận Nam: 06 đồng chí 

32 Đỗ Thị Ngọc Trâm  10/5/1996 
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã 

Hàm Cường 
 

33 Bùi Tấn Tiến 14/02/1995  
Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 

xã Tân Lập 
 

34 Nguyễn Khương Hữu 15/7/1994  
Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 

xã Tân Thuận 
 

35 Lê Nguyễn Khánh Hoàng 24/5/1999  Phó Bí thư Đoàn TN xã Thuận Quý  

36 Hoàng Trung Thành 02/5/1996  
Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 

thị trấn Thuận Nam 
 

37 Nguyễn Văn Công 19/5/1991  
Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội Cựu 

Chiến binh thị trấn Thuận Nam 
11 

VII. Đơn vị La Gi: 02 đồng chí 

38 Nguyễn Quốc Huy 07/8/1990  Chuyên viên Thanh tra thị xã La Gi  

39 Nguyễn Đức Lên 20/4/1988  
Tổ trưởng Tổ kỹ thuật, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thị xã La Gi 
 

VIII. Đơn vị Tánh Linh: 02 đồng chí   

40 Nguyễn Thị Phương Chi  10/10/1977 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Măng 

Tố 
  

41 Đinh Thị Kiều Trinh  23/11/1990 Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca   



Tổng cộng: 50 đồng chí (nam: 29 đ/c; nữ: 21 đ/c) 

  

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi  

chú 
Nam Nữ 

IX. Đơn vị Đức Linh: 03 đồng chí 

42 Hồ Trọng Nghĩa 20/7/1997  
Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã 

Đông Hà 
 

43 Nguyễn Thị Thanh Thảo  25/4/1995 
Cán bộ Văn phòng – Tuyên giáo – Dân 

vận xã Đông Hà 
 

44 Hồ Thanh Sang 22/7/1996  
Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 

thị trấn Võ Xu 
 

X. Đơn vị Hàm Tân: 04 đồng chí 

45 Nguyễn Đức Thắng 10/01/1984  
Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị 

trấn Tân Minh 
 

46 Dịp Thuý Vân  14/11/1991 
Công chức Văn phòng Thống kê UBND 

thị trấn Tân Minh 
 

47 Nguyễn Thị Thanh Phượng  20/4/1992 Giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Minh  

48 Trần Khắc Quỳnh 27/7/1993  
Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Tân 

Đức 
 

XI. Đơn vị Phú Quý 

49 Trần Minh Tú 17/7/1990  
Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã 

Ngũ Phụng 
 

50 Đỗ Thanh Kim 25/8/1993  Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngũ Phụng  



TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

             

DANH SÁCH CB, CC, VC TRÚNG TUYỂN 

LỚP TRUNG CẤP LLCT, HỆ TẬP TRUNG - KHÓA 9 (NĂM 2024),  

MỞ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH THUẬN 
(Kèm theo Thông báo số 674-TB/TCT, ngày 23/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận) 

----- 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi  

chú 
Nam Nữ 

I. Các sở, ban, ngành của tỉnh: 11 đồng chí 

1 Hồng Nguyên Thắng 31/5/1991  
Chuyên viên phòng Tổ chức, Công chức, 

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận 
2 

2 Quách Thị Thanh Xuân  18/3/1996 
Chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn, Tỉnh 

đoàn Bình Thuận 
2 

3 Lê Hoàng Phi Hải 11/9/1984  
Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài 

chính, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh 
3 

4 Võ Quang Anh 30/7/1982  
Kế toán viên phòng Tài vụ, Trường Cao 

đẳng Bình Thuận 
4 

5 Huỳnh Thị Ái Hậu  09/9/1992 
Chuyên viên phòng QLĐT và NCKH, 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 
4 

6 Trần Hoài Châu  06/3/1989 
Chuyên viên phòng Quy hoạch – Kiến 

trúc, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận 
 

7 Phạm Xuân Phương 14/6/1982  
Chuyên viên phòng Quản lý TDTT, Sở 

Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh 
6 

8 Nguyễn Thanh Hào 24/8/1990  
Chuyên viên Ban Tài chính, Liên đoàn 

Lao động tỉnh Bình Thuận 
  

9 Đinh Phi Pha  25/5/1991 
Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn 

phòng Tỉnh ủy Bình Thuận 
  

10 Trần Hải Đảo 27/3/1978  Ca nô trưởng, Trạm Kiểm ngư La Gi 1 

11 Trần Thị Minh Hiếu  27/4/1984 
Chuyên viên Chi cục Bảo vệ Môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  
7 

II. Đơn vị Phan Thiết: 05 đồng chí 

12 Hoàng Ngọc Kha 11/7/1994  
Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sư 

phường Đức Thắng 
9 

13 Hồ Quang Hoàng Thiên 18/9/1995  
Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh 

phường Xuân An 
 

14 Trần Hải Nam 15/02/1982  
Chuyên viên phòng Tài chính – Kế 

hoạch thành phố Phan Thiết 
12 

15 Nguyễn Trung Minh 27/12/1985  
Chi ủy viên Chi bộ, Viên chức Văn 

phòng đăng ký đất đai thành phố 
  

16 Trương Đình Huy 29/6/1979  
Giáo viên Trường THPT chuyên Trần 

Hưng Đạo 
15 

III. Đơn vị Tuy Phong: 03 đồng chí 

17 Đỗ Thành Vinh 16/8/1995  Cán bộ Nông - Lâm nghiệp xã Phong Phú  

18 Phan Bá Tùng 08/6/1993  Giáo viên Trường Tiểu học Phú Điền  



Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi  

chú 
Nam Nữ 

19 Hồ Thị Ngọc Nhi  03/3/1998 
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn 

Phan Rí Cửa 
 

IV. Đơn vị Bắc Bình: 03 đồng chí 

20 Trần Anh Vũ 19/7/1995  Cán bộ Nông nghiệp thị trấn Chợ Lầu   

21 Mang Thị Hai  20/02/1990 Giáo viên Trường Mầm non Phan Tiến 14 

22 Lê Thị Minh Tuyền  21/01/1998 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bình Tân  

V. Đơn vị Hàm Thuận Bắc: 07 đồng chí 

23 Hồ Viết Dũng 23/6/1989  Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đa Mi 15 

24 Lưu Thị Hạt  09/6/1994 
Tổ trưởng chuyên môn Trường Mẫu giáo 

Đa Mi 
 

25 Đỗ Thị Hồng Nhung  02/9/1992 Giáo viên Trường Mẫu giáo Hàm Phú  

26 Võ Thị Yến Nhi  29/6/1994 
Tổ trưởng chuyên môn Trường Mẫu giáo 

Phú Long 
 

27 Lê Huỳnh Đức 17/7/1997  Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thuận Hòa  

28 Trần Thị Ngọc Mơ  03/10/1988 
Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 
 

29 Bùi Thị Minh Tuyền  11/01/1987 
Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn 

Linh 
 

VI. Đơn vị Hàm Thuận Nam: 06 đồng chí 

30 Trần Văn Thịnh 10/3/1991  
Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Hàm 

Thuận Nam 
 

31 Trương Vũ Trinh  03/4/1989 
Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy 

Hàm Thuận Nam 
 

32 Lê Văn Mười 01/01/1996  Văn thư – Lưu trữ xã Mỹ Thạnh  

33 Nguyễn Ngọc Hân 12/12/1986  
Công chức Địa chính – Xây dựng UBND 

xã Mỹ Thạnh 
 

34 Nguyễn Thành Tâm 16/9/1996  
Cán bộ Tổ chức – Kiểm tra Đảng ủy xã 

Hàm Thạnh 
 

35 Trần Văn Thọ 05/9/1990  Cán bộ Địa chính UBND xã Thuận Quý 11 

VII. Đơn vị La Gi: 04 đồng chí 

36 Nguyễn Bảo Quốc 29/5/1989  
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 

phường Phước Lộc 
 

37 Tống Văn Anh Quân 10/01/1992  
Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Tân 

Hải 
 

38 Trần Quốc Trung 07/6/1992  
Công chức Địa chính – Xây dựng phường 

Tân An 
 

39 Đoàn Trung Hiếu 21/5/1989  
Công chức Văn hóa – Xã hội phường 

Phước Hội 
 

VIII. Đơn vị Tánh Linh: 02 đồng chí   

40 Nguyễn Thị Bốn  12/10/1995 Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bắc Ruộng   

41 Trần Thị Hoàng Lan  15/11/1977 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc 

Ruộng 1 
  

IX. Đơn vị Đức Linh: 04 đồng chí 
42 Hà Văn Mến 22/02/1988  Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Tín  



Tổng cộng: 50 đồng chí (nam: 31 đ/c; nữ: 19 đ/c) 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

 năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi  

chú 
Nam Nữ 

43 Võ Thị Cát Tiên  07/11/1994 Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sùng Nhơn  

44 Phạm Khắc Thảo 04/11/1988  
Kiểm sát viên sơ cấp Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Đức Linh 
 

45 Lê Quang Trực 13/3/1989  
Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT 

Hùng Vương 
 

X. Đơn vị Hàm Tân: 05 đồng chí 

46 Phạm Thị Ngọc Quyên  10/11/1995 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 

xã Sông Phan 
 

47 Nguyễn Thị Minh Trai  23/01/1993 Cán bộ Văn thư, thủ quỹ xã Tân Thắng  

48 Nguyễn Văn Phước 25/9/1984  
Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân huyện 
 

49 Hoàng Xuân Hậu 06/10/1995  
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thắng 

Hải 
 

50 Phan Văn Bảo 03/7/1991  
Cán bộ Tổ chức – Kiểm tra Đảng ủy xã 

Sơn Mỹ 
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